	BỘ NÔNG NGHIỆP 
            VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



         Số:            /TB-CTCT&CTSV	                           Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;
Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Ban CTCT&CTSV) thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc các đối tượng chính sách cần nộp hồ sơ để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
1. Đối tượng nộp hồ sơ: Sinh viên thuộc các đối tượng hưởng chính sách theo phụ lục, trong đó:
- Sinh viên K64: Tất cả sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách mới.
- Sinh viên K63 trở về trước: Đối tượng chưa nộp hồ sơ chế độ chính sách.
2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 30/9/2019.
3. Địa điểm nộp hồ sơ: 
- Sinh viên K64: Văn phòng Khoa.
- Sinh viên K63 trở về trước: Phòng 101 Nhà hành chính.
4. Lưu ý: Sinh viên nộp giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phải có chữ ký của lãnh đạo UBND xã cấp (không sử dụng giấy xác nhận có chữ ký photo).
Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để nộp hồ sơ hưởng chính sách trong kỳ 1 năm học 2019-2020. Các Khoa gửi danh sách theo mẫu 06 kèm hồ sơ sinh viên về Ban CTCT&CTSV trước 15h00 ngày 07/10/2019.
	
Nơi nhận:
- Các Khoa quản lý SV, ĐTN, HSV;
- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).
	TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN











PHỤ LỤC: CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 
VÀ HỒ SƠ CẦN PHẢI NỘP
(Theo Thông báo số             /TB-CTCT&CTSV ngày 29 tháng 8 năm 2019)

	TT
	Đối tượng
	Hồ sơ cần phải nộp

	1
	Con của Anh hùng LLVTND, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Giấy xác nhận đối tượng người có công hoặc thẻ bệnh binh, thương binh, liệt sĩ… (bản sao công chứng);
- Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu (bản sao công chứng)

	2
	- Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;
- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;
- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội (Mẫu 02);
- Giấy xác nhận con mồ côi cả cha và mẹ hoặc giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc giấy xác nhận bố mẹ đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

	3
	Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội (Mẫu 02);
- Tờ khai thông tin của người khuyết tật (Mẫu 04);
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu (bản sao công chứng)
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

	4
	Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu 03);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng);
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

	5
	Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha,, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.  
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (Mẫu 05);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng).

	6
	Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng);
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kính tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ghi rõ số, ngày, tháng năm Quyết định công nhận).

	7
	Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
	- Đơn đề nghị Miễn giảm học phí (Mẫu 01);
- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức Bảo hiểm Xã hội cấp (bản sao công chứng).

	8
	Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo.
	- Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội (Mẫu 02);
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
- Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng);

	9
	Sinh viên là người tàn tật, khả năng lao động bị suy giảm 41% trở lên do tàn tật, gặp khó khăn về kinh tế. (Không thuộc hộ nghèo, cận nghèo)
	- Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội (Mẫu 02);
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng).

	10
	Sinh viên là người dân tộc Kinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập, thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. 
	- Đơn đề nghị Trợ cấp xã hội (Mẫu 02);
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).





(Mẫu 01)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 (Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)
Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Họ và tên: ……………………………………   Dân tộc: …………………………………......
Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………………………………………………………….
Nơi sinh:  ………………………………………………………………………………………...
Số CMTND: ………………………………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ……………
Lớp: …………………………………………… Khoa:.………………………………………... 
Mã sinh viên:  …………………………………Số điện thoại:…………………………………
Tôi thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Thú tướng Chính phủ) ……………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Học viện xét giải quyết cho tôi được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
	

	Ngày ....tháng .... năm 20….
Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)




 






		

(Mẫu 02)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Họ và tên: ……………………………………   Dân tộc: …………………………………......
Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………………………………………………………….
Nơi sinh:  ………………………………………………………………………………………...
Số CMTND: ………………………………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ……………
Lớp: …………………………………………… Khoa:.………………………………………... 
Mã sinh viên:  ………………………………… Số điện thoại:…………………………………
Tôi thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính): …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Học viện xét giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định và chế độ hiện hành.
Tôi xin trân trọng cảm ơn. 
	

	Ngày ....tháng .... năm 20…
Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)




							






(Mẫu 03)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)
Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Họ và tên: ……………………………………… Dân tộc: ……………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………………………………………………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………...
Số CMTND: ………………………………….. Ngày cấp: ………………… Tại: ……………
Lớp: …………………………………………... Khoa:.………………………………………... 
Mã sinh viên:  …………………………………Số điện thoại: …………………………………
Tôi thuộc đối tượng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ): 
………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này đề nghị Học viện xét giải quyết cho tôi được hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
	 

	Ngày ....tháng .... năm 20….
Người viết đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)







(Mẫu 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012)
Phần I
CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):  …………………………………………………………………
2. Ngày sinh: …………………………………………………………………………………….
3. Giới tính: ………………………… SĐT: …………………………………………………….
4. Nơi đăng ký thường trú hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Dân tộc: ……………………………………………………………………………………….
7. Dạng tật
	7.1. Khuyết tật vận động
	□
	7.4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần
	□

	7.2. Khuyết tật nghe, nói
	□
	7.5. Khuyết tật trí tuệ
	□

	7.3. Khuyết tật nhìn
	□
	7.6. Khuyết tật khác (ghi rõ)
	□

	8. Mức độ khuyết tật
	
	 
	 

	8.1. Đặc biệt nặng
	□
	 
	 

	8.2. Nặng
	□
	 
	 

	8.3. Nhẹ
	□
	 
	 


9. Đang hưởng chế độ nào sau đây:
	Loại hình
	Mức/tháng (1000 đ)

	9.1. Đang hưởng lương hưu hàng tháng
	 

	9.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	 

	9.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng
	 

	9.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
	 

	9.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng khác
	 


10. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không nghèo:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Các loại giấy tờ kèm theo Tờ khai này (nếu có, ghi cụ thể):
……………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
	  
	  Ngày …. tháng … năm 20…
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)


 



Phần II
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI CẤP XÃ
Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã/phường/thị trấn: …………….…huyện/thành phố………… tỉnh……………….. đã xem xét hồ sơ, xác minh thông tin cá nhân của ………………………………………… và họp ngày …… tháng ….. năm ……… thống nhất kết luận về thông tin của Ông (bà) khai như sau:
1. Về kê khai thông tin của người khuyết tật: (đầy đủ, chính xác, còn thiếu, giấy tờ bổ sung...): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết luận ông (bà) ………………………… thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
	
Thư ký Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …. tháng …. năm 20…
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


(Mẫu 05)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[bookmark: chuong_pl_2_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
[bookmark: chuong_pl_2_name_name](Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục công lập)
Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Họ và tên sinh viên:........................................................... MSV:.................................................
Ngày tháng năm sinh :...................................................... Dân tộc: .............................................
Hộ khẩu thường trú tại:.................................................................................................................
Số CMTND: .................................................. Ngày cấp:............................. Tại:.........................
Số điện thoại: ................................................................................................................................
Hiện đang học tại lớp:..................................... tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.
	 
	Hà Nội,ngày.....tháng.....năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
















(Mẫu 06)
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA  ………………………..…..
NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH SINH VIÊN K64 KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
(Theo Thông báo số:       /TB-CTCT&CTSV ngày 29/8/2019)
	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	SĐT
	MGHP (Mẫu 01)
	TCXH
(Mẫu 02)
	HTCPHT
(Mẫu 03)
	KT-HN
(Mẫu 04)
	DTTS
(Mẫu 05)
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*Sinh viên chỉ được nhận tối đa MGHP và một trong các chế độ trợ cấp xã hội mức cao nhất.
(Tích “X” vào những mục phù hợp)
												Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019
				NGƯỜI LẬP							TRƯỞNG KHOA
                         (Ký tên và ghi rõ họ tên)					                (Ký tên và ghi rõ họ tên)
